
Trường THPT Mai Thanh Thế 
Bộ môn: TIN HỌC Ngã Năm, ngày 24 tháng 05 năm 2017 

 

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY (nghề THVP) 

Khóa ngày 16/07/2017 
I. Phân công giảng dạy: 

STT Họ và tên GV Lớp 
Ghi 

chú 

1 Lê Thanh Điền 10C1, 10C2, 10XH 
 

2 Lê Đoàn Dị 10T1, 10T2 

3 Trịnh Tùng 10C5, 10C6, 10T3 

4 Huỳnh Văn Nhí 10C3, 10C4 

5 Trần Quốc Thịnh 10C7, 10C8 

I. Thời khóa biểu: 

1. Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thanh Điền 

S Thứ 2 Thứ 3 ... Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

1    10C1 10XH 10C2 

2    10C1 10XH 10C2 

3    10C1 10XH 10C2 

4    10C1 10XH 10C2 

5    10C1 10XH 10C2 

C Thứ 2   Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

1    10C2 10C1 10XH 

2    10C2 10C1 10XH 

3    10C2 10C1 10XH 

4    10C2 10C1 10XH 

5    10C2 10C1 10XH 

2. Thời khóa biểu giáo viên: Lê Đoàn Dị 

S Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 10T1 10T2 10T1 10T2   

2 10T1 10T2 10T1 10T2   

3 10T1 10T2 10T1 10T2   

4 10T1 10T2 10T1 10T2   

5 10T1 10T2 10T1 10T2   

C Thứ 2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 7 

1       

2       

3       

4       

5       



3. Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Tùng 

S Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 10C5 10C6 10T3    

2 10C5 10C6 10T3    

3 10C5 10C6 10T3    

4 10C5 10C6 10T3    

5 10C5 10C6 10T3    

C Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 10T3 10C5 10C6    

2 10T3 10C5 10C6    

3 10T3 10C5 10C6    

4 10T3 10C5 10C6    

5 10T3 10C5 10C6    

4. Thời khóa biểu giáo viên: Huỳnh Văn Nhí 

S Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1  10C3 10C4    

2  10C3 10C4    

3  10C3 10C4    

4  10C3 10C4    

5  10C3 10C4    

C Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 10C4   10C3   

2 10C4   10C3   

3 10C4   10C3   

4 10C4   10C3   

5 10C4   10C3   

5. Thời khóa biểu giáo viên: Trần Quốc Thịnh 

S Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 10C7 10C8     

2 10C7 10C8     

3 10C7 10C8     

4 10C7 10C8     

5 10C7 10C8     

C Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 10C8 10C7     

2 10C8 10C7     

3 10C8 10C7     

4 10C8 10C7     

5 10C8 10C7     

 

 



* Ghi chú: 

- Giáo viên có thể thay đổi theo đặc điểm, tình hình của lớp và phòng máy tính nhưng 
phải đảm bảo dạy đủ đúng như kế hoạch cũng như sự phân công. 
- Nếu những ngày cúp điện thì dặn HS bù sang ngày nào hợp lí. 
III. Thời gian: Thời gian ôn bắt đầu từ ngày 26 tháng 06 năm 2017. 

- Sáng 07h00 

- Chiều 13h00 
 

Hiệu trưởng 

 (Đã kí) 

 

Hoàng Văn Thái 


